
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN CT MTQG GNBV 2024-2025
(Kèm theo Quyết định số 1929/KH-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2024 của UBND huyện Phong Thổ)

ĐVT: Triệu đồng

TT Tên dự án Địa điểm
thực hiện

Quy mô
Tổng

mức đầu
tư

KH vốn 2024 KH vốn 2025

KhácTổng
cộng NSTW

NSĐP
(huyện/d
ân góp)

Tổng
cộng NSTW NSĐP

(tỉnh)

NSĐP
(huyện/dân

góp)

B Nguồn vốn chương trình MTQG giảm
nghèo bền vững 269.180 87.517 85.417 2.100 62.928 35.028 25.000 2.900

I  Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng
KTXH tại các huyện nghèo 152.445 87.517 85.417 2.100 62.928 35.028 25.000 2.900

Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ
tầng KTXH tại các huyện nghèo 97.145 57.217 55.117 2.100 37.928 35.028 - 2.900

Dự án khởi công mới năm 2022 62.264 53.579 51.579 2.000 6.685 6.685 - -

1 Đường GTNT liên bản Thèn Sin - bản
Ma Ly Pho

xã Ma Ly
Pho GTNT C, L=5,655 Km 2.000 2.000 2.000 -

2 Bổ sung cơ sở vật chất Trường THCS
Khổng Lào

xã Khổng
Lào

Nhà 2 tầng 4 phòng và
hạng mục phụ trợ; Sửa
chữa NLH 02 tầng, 08

phòng

276 276 276 -

3 Bổ sung cơ sở vật chất Trường TH
Khổng Lào (giai đoạn 2)

xã Khổng
Lào

Nhà lớp học bộ môn 3
tầng 06 phòng và hạng
mục phụ trợ; Sửa chữa
NLH 02 tầng, 06 phòng

562 562 562 -

4 Bổ sung cơ sở vật chất Trường THCS
Mường So xã Mường So

Nhà lớp học bộ môn 3
tầng 12 phòng và hạng

mục phụ trợ
323 323 323 -

5 Nâng cấp đường  GTNT trung tâm xã
Huổi Luông đi bản Ngài Chồ

xã Huổi
Luông GTNT B, L=7,6941Km 8.000 6.000 4.000 2.000 -

6 Nâng cấp đường GTNT bản Hồ thầu 1 -
bản Huổi Luông 2

xã Huổi
Luông GTNT C, L=5,633Km 3.000 3.000 3.000 -

7 Đường ra khu sản xuất hàng hóa tập
trung thôn Nậm Pậy

 Thị trấn
Phong Thổ

GTNT D,
L=4,77926Km 3.000 3.000 3.000 -
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8 Đường GTNT liên bản Sơn Bình - bản
Ma Ly Pho xã Ma Li Pho

GTNT C,
L=3,38764Km; GTNT

D, L=1,17336Km
2.200 2.200 2.200 -

9 Xây dựng nhà văn hóa bản Vàng Pheo
xã Mường So xã Mường So

Nhà cấp III, 02 tầng có
Sxd=220m2 và các hạng

mục phụ trợ
1.800 1.800 1.800 -

10

Nâng cấp đường GTNT bản Sân Bay (từ
Đồn Biên phòng) - bản Sì Cha Chải -

bản Can Hồ - Km14 (đường Nậm Xe -
Sin Suối Hồ), xã Sin Suối Hồ

xã Nậm Xe
và xã Sin
Suối Hồ

NC tuyến đường quy
mô GTNT B với chiều

dài khoảng L 11 km
17.433 14.698 14.698 2.735 2.735

11
Nâng cấp, cải tạo đường GTNT từ bản Sì
Phài xã Dào San đến trung tâm xã Vàng

Ma Chải

xã Dào San
và xã Vàng

Ma Chải

NC tuyến đường quy
mô GTNT B với chiều
dài khoảng L 12,5 km

23.670 19.720 19.720 3.950 3.950

Dự án khởi công mới năm 2023 13.682 3.638 3.538 100 10.044 7.144 - 2.900

12 Sửa chữa, nâng cấp cụm thủy lợi xã
Khổng Lào

xã Khổng
Lào sửa chữa 182 182 182

13 Xây dựng cơ sở vật chất trường
PTDTBT TH Lản Nhì Thàng

xã Lản Nhì
Thàng

Nhà cấp III - 02 tầng;
DTXD: 269,7 m2 9.500 2.500 2.400 100 7.000 4.100 2.900

14
Bổ sung cơ sở vật chất trường PTDTBT
THCS Ma Ly Pho, xã Ma Ly Pho, huyện

Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
xã Ma Li Pho

Xây dựng nhà 01 nhà hiệu
bộ (cấp III, 02 tầng) + các

hạng mục phụ trợ
4.000 956 956 3.044 3.044

Các dự án khởi công mới năm 2025 21.199 - - - 21.199 21.199 - -

15
Nâng cấp, cải tạo đường giao thông bản

Chang Hỏng 2 - bản U Gia xã Huổi Luông -
bản Sơn Bình xã Ma Li Pho

Các xã: Huổi
Luông, Ma Li

Pho
8 km 13.000 13.000 13.000

16 Nâng cấp, cải tạo đường giao thông trung
tâm xã Mường So Xã Mường So 2,5 km 6.194 6.194 6.194

17 Cấp NSH bản Nậm Le Xã Huổi
Luông 117 hộ 2.005 2.005 2.005

Tiểu dự án 2: Triển khai Đề án hỗ trợ
một số huyện nghèo thoát khỏi tình
trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai

đoạn 2022 - 2025 do Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt

55.300 30.300 30.300 - 25.000 - 25.000 -
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Dự án khởi công mới năm 2023 55.300 30.300 30.300 - 25.000 - 25.000 -

18
Đường giao thông bản Má Nghé xã Bản
Lang - bản Ho Seo Chải xã Khổng Lào -

Lèng Seo Chin xã Hoang Thèn

xã Bản Lang;
xã Khổng
Lào và xã

Hoang Thèn

GTNT C, L= 12,09km 17.000 5.000 5.000 12.000 - 12.000

19
Đường giao thông bản Can Hồ xã Sin

Suối Hồ - bản Po Trà - bản Hoàng Liên
Sơn 2 xã Nậm Xe

xã Sin Suối
Hồ và xã
Nậm Xe

GTNT C, 11,0km 28.000 18.000 18.000 10.000 - 10.000

20
Đường giao thông liên bản Hoang Thèn
xã Hoang Thèn - bản Tà Phìn xã Ma Li

Pho

xã  Hoang
Thèn và xã
Ma Li Pho

GTNT C, L=4,991km 10.300 7.300 7.300 3.000 - 3.000 -

Dự án 1: Vốn sự nghiệp 17.203 9.686 9.686 7.517 7.517

* Tiểu dự án 1: Duy tu bảo dưỡng 14.173 6.656 6.656 7.517 7.517

* Tiểu dự án 2: Duy tu bảo dưỡng một số
huyện thoát khỏi tình trạng nghèo 3.030 3.030 3.030 - -

II Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế phát
triển mô hình giảm nghèo

Trên địa bàn
huyện 26.063 12.391 12.391 620 12.431 12.431 621

III Dự án 3: Hỗ trợ phá triển sản xuất,
cải thiện dinh dưỡng

Trên địa bàn
huyện 13.902 6.693 6.693 258 6.693 6.693 258

Tiểu dự án 1: 10.852 5.168 5.168 258 5.168 5.168 258
Tiểu dự án 2: 3.050 1.525 1.525 1.525 1.525

IV Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề
nghiệp, việc làm bền vững

Trên địa bàn
huyện 7.640 3.793 3.793 3.847 3.847

Tiểu dự án 1: 4.191 2.065 2.065 2.126 2.126
Tiểu dự án 2: 1.907 955 955 952 952
Tiểu dự án 3: 1.542 773 773 769 769
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V Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở hộ nghèo, cận
nghèo

Trên địa bàn
huyện 48.125 17.500 17.500 6.562 17.500 17.500 6563

VI Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo
về thông tin 714 363 363 351 351

Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm
nghèo đa chiều

Trên địa bàn
huyện 714 363 363 351 351

VII Dự án 7: Nâng cao năng lực, giám sát,
đánh giá thực hiện Chương trình 3.088 1.531 1.531 1.557 1.557

Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực
hiện Kế hoạch

Trên địa bàn
huyện, ngoài

tỉnh
2.241 1.071 1.071 1.170 1.170

Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá Trên địa bàn
huyện 847 460 460 387 387
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